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BIỂU MẪU 1: HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG, INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN 

NĂM 2020 

 

 

I. THUÊ BAO INTERNET 

1.Thuê bao Internet đến cuối kỳ báo cáo: (Tổng thể) 

STT Tên nhóm thuê bao Đơn vị tính 
Năm 

2020 

1 

Truy nhập Internet qua hình thức 

(xDSL) Thuê bao 96 

  Chia ra:     

1.1 Cá nhân Thuê bao 67 

1.2 Cơ quan, tổ chức Thuê bao 27 

1.3 Đại lý Thuê bao 2 

2 

Truy nhập Internet qua hệ thống 

cáp quang tới tận nhà thuê bao 

(FTTH) Thuê bao 128,624 

  Chia ra:     

2.1 Cá nhân Thuê bao 122,972 

2.2 Cơ quan, tổ chức Thuê bao 5487 

2.3 Đại lý Thuê bao 165 

3 Thuê bao băng rộng di động Thuê bao 421,230 

4 

Thuê bao truy nhập Internet qua hệ 

thống cáp truyền hình (CATV) Thuê bao 5391 

5 

Thuê bao truy nhập Internet qua 

kênh thuê riêng (Leased- line) Thuê bao 61 

  Tổng cộng   555,402 

 



2. Thuê bao Internet đến cuối kỳ báo cáo: (chia theo huyện)  

STT Đơn vị 

 Truy nhập Internet qua hình 

thức (xDSL) 

Thuê bao truy 

nhập Internet qua 

kênh thuê riêng 

(Leased- line) 
Cá nhân 

Cơ quan, 

tổ chức  
Đại lý 

1 Thành phố Tuy Hòa 10 13 0 45 

2 Huyện Phú Hòa 2 1 0 2 

3 Huyện Đông Hòa 38 6 2 3 

4 Huyện Tây Hòa 9 2 0 1 

5 Huyện Sông Cầu 0 0 0 2 

6 Huyện Tuy An 2 0 0 1 

7 Huyện Đồng Xuân 4 3 0 1 

8 Huyện Sơn Hòa 1 1 0 4 

9 Huyện Sông Hinh 1 1 0 2 

  Tổng cộng 67 27 2 61 

 

STT Đơn vị 

Thuê bao FTTH 

Thuê bao truy 

nhập Internet 

qua hệ thống cáp 

truyền hình 

(CATV) 

Thuê bao 

băng rộng 

di động 

Cá nhân 
Cơ quan, 

tổ chức 
Đại lý 

  

1 Thành phố Tuy Hòa 28,259 2,252 26 4,505 104,104 

2 Huyện Phú Hòa 13,589 443 15 0 38,790 

3 Huyện Đông Hòa 18,574 583 23 418 53,518 

4 Huyện Tây Hòa 13,534 326 19 0 44,109 

5 Huyện Sông Cầu 16,279 558 23 468 49,832 

6 Huyện Tuy An 15,074 458 26 0 56,225 



STT Đơn vị 

Thuê bao FTTH 

Thuê bao truy 

nhập Internet 

qua hệ thống cáp 

truyền hình 

(CATV) 

Thuê bao 

băng rộng 

di động 

Cá nhân 
Cơ quan, 

tổ chức 
Đại lý 

  

7 Huyện Đồng Xuân 5,879 289 10 0 24,290 

8 Huyện Sơn Hòa 6,706 314 9 0 25,651 

9 Huyện Sông Hinh 5,078 264 14 0 24,711 

  Tổng cộng 122,972 5,487 165 5,391 421,230 

II. THUÊ BAO TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

1. Thuê bao Truyền hình trả tiền đến cuối kỳ báo cáo: (Tổng thể) 

STT 
Tên nhóm thuê bao 

truyền hình trả tiền 

Đơn vị 

tính 
Năm 2020 

1 

Truyền hình cáp (cable 

TV) Thuê bao 18,753 

2 Truyền hình số (IPTV) Thuê bao 65,738 

3 Truyền hình di động Thuê bao 9,912 

  Tổng cộng 

Thuê 

bao 94,403 

2. Thuê bao Truyền hình trả tiền đến cuối kỳ báo cáo: (chia theo huyện) 

TT Đơn vị 

Thuê bao Truyền hình trả tiền 

Truyền 

hình cáp 

(cable TV) 

Truyền 

hình số 

(IPTV) 

Truyền hình 

di động 

1 Thành phố Tuy 13,627 13,571 1,828 



TT Đơn vị 

Thuê bao Truyền hình trả tiền 

Truyền 

hình cáp 

(cable TV) 

Truyền 

hình số 

(IPTV) 

Truyền hình 

di động 

Hòa 

2 Huyện Phú Hòa 388 4,030 797 

3 Huyện Đông Hòa 1,830 9,282 1,020 

4 Huyện Tây Hòa 223 5,801 979 

5 Huyện Sông Cầu 1,351 10,722 1,600 

6 Huyện Tuy An 534 8,840 1,431 

7 Huyện Đồng Xuân 275 5,142 800 

8 Huyện Sơn Hòa 318 4,568 656 

9 Huyện Sông Hinh 207 3,782 801 

  Tổng cộng 18,753 65,738 9,912 

 III. THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI 

 1.  Thuê bao điện thoại đến cuối kỳ báo cáo : (Tổng thể) 

STT 
Tên nhóm thuê bao 

điện thoại 
Đơn vị tính Năm 2020 

1 Cố định Thuê bao 16,140 

  Chia ra     

1.1 Cố định hữu tuyến Thuê bao 11,664 

1.2 Cố định vô tuyến Thuê bao 4,476 

2 Di động Thuê bao 817,534 

  Chia ra     

2.1 Di động trả sau Thuê bao 43,263 

2.2 Di động trả trước Thuê bao 774,271 

  2. Thuê bao điện thoại đến cuối kỳ báo cáo: (Chia theo huyện) 



STT Đơn vị 

Thuê bao điện 

thoại cố định 

  

Thuê bao điện 

thoại di động 

  

Hữu 

tuyến 

Vô 

tuyến 

Trả 

trước 

Trả 

sau 

1 Thành phố Tuy Hòa 6,156 1,867 167,707 16,538 

2 Huyện Phú Hòa 537 475 79,304 3,117 

3 Huyện Đông Hòa 1,176 284 103,296 4,903 

4 Huyện Tây Hòa 781 231 84,543 3,181 

5 Huyện Sông Cầu 1,076 334 91,921 5,517 

6 Huyện Tuy An 898 445 107,301 3,787 

7 Huyện Đồng Xuân 376 286 47,822 1,916 

8 Huyện Sơn Hòa 339 309 48,187 2,334 

9 Huyện Sông Hinh 325 245 44,190 1,970 

  Tổng cộng 11,664 4,476 774,271 43,263 

 IV. DOANH THU VÀ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

STT 
Doanh thu và nộp Ngân 

sách nhà nước 
Đơn vị tính Năm 2020 

1 Doanh thu Triệu đồng 958,604 

  Chia ra     

1.1 
DT từ các dịch vụ thông 

tin di động 
Triệu đồng 538,055 

1.2  DT từ các dịch vụ Internet Triệu đồng 189,416 

1.3 
Doanh thu dịch vụ truyền 

hình trả tiền 
Triệu đồng 51,247 

1.4 Doanh thu khác Triệu đồng 179,886 

2 Nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng 45,602 

 

 



BIỂU MẪU 2:   SẢN LƯỢNG, DOANH THU, BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN 

NĂM 2020 

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng 

1 
Sản lượng dịch vụ bưu 

chính 
Thư,kiện 1,041,380 

1.1 Thư trong nước thư 598,126 

1.2 Thư từ Việt Nam đi các nước thư 1,730 

1.3 
Thư từ các nước  

đến Việt Nam 
thư 719 

1.4 
Gói, kiện hàng hóa trong 

nước 
kiện 1,607,968 

1.5 
Gói, kiện hàng hóa 

từ Việt Nam đi các nước 
kiện 1,818 

1.6 
Gói, kiện hàng hóa  

từ các nước đến Việt Nam 
kiện 1,607 

2 
Tổng doanh thu phát sinh 

trong lĩnh vực bưu chính 
triệu đồng 217,905 

2.1 
Doanh thu dịch vụ bưu 

chính 
triệu đồng 62,572 

2.1.1 Doanh thu dịch vụ thư triệu đồng 20,018 

2.1.2 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa  

trong nước 
triệu đồng 43,851 

2.1.3 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa  

từ Việt Nam đi các nước 
triệu đồng 4,899 

2.1.4 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa  

từ các nước đến Việt Nam 
triệu đồng - 

2.2 

Doanh thu khác trong lĩnh 

vực bưu chính (Dịch vụ tài 

chính bưu chính, phân phối 

truyền thông) 

triệu đồng 148,685 

 

 

 



BIỂU MẪU 3: BÁO CÁO TỔNG HỢP  SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC VỤ,  

NỘP NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

NĂM 2020 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Số lượng lao động bưu chính người 570   

1.1 Trong đó, lao động nữ người 221   

2 Số lượng điểm phục vụ bưu chính điểm 163   

2.1 Bưu cục điểm 74   

2.2 Điểm bưu điện-văn hóa xã điểm 79   

2.3 Loại hình khác điểm 10   

3 
Số tiền nộp ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực bưu chính 

triệu 

đồng 
2,6   

4 
Số dân phục vụ bình quân trên 01 

điểm phục vụ bưu chính 
người 5,764   
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